
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 22 NĂM 2023

(Kèm Quyết định số       /QĐ-SYT ngày       /7/2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCC

D

Nơi cấp
CMND/CCC

D
Ngày sinh Địa chi ̉thường

trú

Trình
độ

chuyên
môn

Phạm vi
hoạt động

chuyên môn
Số GCN Ghi chú

1 Tôn Lê Đạt 051084000890 14-04-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

19/6/1984

Phường Trương
Quang Trọng,

thành phố Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng

Ngãi

Cao
đẳng
dược

Quầy thuốc,
tủ thuốc trạm

y tế xã

1312/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

2 Trần Thị Thu Hiền 052198005613 18-9-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

10/8/1998
Xã Ân Nghĩa,

huyện Hoài Ân,
tỉnh Bình Định

Cao
đẳng
dược

Quầy thuốc
1313/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

3 Nguyễn Thanh Nữ Như Hiếu 052193021181 21-12-2022

Cục Cảnh sát
quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

22/8/1993

Xã Phước Hiệp,
huyện Tuy

Phước, tỉnh Bình
Định

Dược sỹ
đại học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc

1314/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

4 Huỳnh Thị Kim Phượng 046192001974 28-04-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

27/4/1992

Phường Nghĩa
Chánh, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi

Dược sỹ
trung
học

Quầy thuốc,
tủ thuốc trạm

y tế xã

1315/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới
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5 Nguyễn Thị Quyên 049186000656 10-4-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

27/8/1986
Xã Tịnh Hà,

huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sỹ
trung
học

Quầy thuốc
1316/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp do
thu hồi
(không

cập nhật
kiến thức)

6 Lê Thị Thanh Thùy 051196013687 05-12-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

01/10/1996

Xã Hành Nhân,
huyện Nghĩa

Hành, tỉnh Quảng
Ngãi

Dược sỹ
đại học Nhà thuốc

1317/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

7 Nguyễn Chí Trung 052082009132 09-05-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

18/8/1982

Phường Hoài
Tân, thị xã Hoài
Nhơn, tỉnh Bình

Định

Dược sỹ
đại học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc

1318/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

8 Nguyễn Minh Yến 051171009219 22-02-2022

Cục Cảnh sát
quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

02/3/1971

Phường Trần Phú,
thành phố Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng

Ngãi

Dược sỹ
đại học Nhà thuốc

1319/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCC

D

Nơi cấp
CMND/CCC

D
Ngày sinh Địa chi ̉thường

trú

Trình
độ

chuyên
môn

Phạm vi
hoạt động

chuyên môn
Số GCN Ghi chú

2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9 Phùng Văn Minh 048070007128 22-12-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

12/12/1970

Xã Hòa Châu,
huyện Hòa Vang,

thành phố Đà
Nẵng

Dược sỹ
đại học

Cơ sở bán
buôn thuốc,
nhà thuốc,
quầy thuốc,

tủ thuốc trạm
y tế xã

1320/CCH
N-D-SYT-

QNG

Điều
chỉnh

thường
trú

10 Phan Tấn Văn 051086017299 17-12-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

10/6/1986

Xã Tịnh Khê,
thành phố Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng

Ngãi

Dược sỹ
đại học

Cơ sở bán
buôn thuốc,
nhà thuốc,
quầy thuốc,

tủ thuốc trạm
y tế xã

0636/CCH
N-D-SYT-

QNG

Điều
chỉnh

VBCM,
PVHĐC

M

Tổng cộng: 10 cá nhân

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCC

D

Nơi cấp
CMND/CCC

D
Ngày sinh Địa chi ̉thường

trú

Trình
độ

chuyên
môn

Phạm vi
hoạt động

chuyên môn
Số GCN Ghi chú

3
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